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 Ỉ   L   CAI 

 
       s : 06/2022/DS-ST 

N  y 28-6-2022 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

      A    

   C C      A      I C       A  I    A  

 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

                                           

Th   ph n -  h  t a phi n t a:    Trầ   ích Thủy. 

  c   i th   nh n d n   

1.    Trầ  Thị Thu Hươ  . 

2.    Trầ  Thị Huệ. 

                : Ô   H  Tiế  Dũ   - Thư ký Tòa     hâ  dâ  huyệ  

  o Thắ  , tỉ h L o Cai. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  Bả    ắ  ,  ỉ   L   Ca    a  

  a        òa:    Lê Thị Thủy - Kiểm s t viê . 

N  y 28 th    6  ăm 2022 t i tr  s  To      hâ  dâ  huyệ    o Thắ  , 

tỉ h L o Cai x t x  sơ th m c    khai v     dâ  sự th   ý s  44/2021/TLST-DS 

   y 16 th    12  ăm 2021 v  việc “Tra h chấp hợp đồ   tí  d   ” theo  uyết 

đị h đưa v     ra x t x  s  19/2022/ ĐXXST-DS    y 14 th    4  ăm 2022 

v   uyết đị h hoã  phiê  tòa s  39/2022/ ĐST-DS    y 02 th    6  ăm 2022 

 i a c c đươ   sự: 

 1. N uyê  đơ : N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B. 

 Địa chỉ tr  s : 1,3,4,5,6 Tòa  h  Thaiho di  s Tower, s  210 đường Tr, 

phườ   Tr, quậ  H, th  h ph  H. 

 N ười đ i diệ  theo ph p  uật: Ô   Ph m Doã  S - Chức v : Tổ    i m 

đ c. 

 N ười đ i diệ  theo ủy quy  : Ô   N uyễ  Tiế  H - Chức v : Gi m đ c 

N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B, chi  h  h L. 

 Địa chỉ: S  151, đườ   H, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L. 

 N ười đ i diệ  theo ủy quy     i:  

 - Ô   Trầ  Xuâ  M - Gi m đ c N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B, phò   

giao dịch  ;  

 Địa chỉ: S  174, đườ   C, thị trấ  Ph, huyệ   , tỉ h L - Vắ   mặt. 

 - Ô   Trầ  Việt C- Phó  i m đ c N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B, chi 

nh  h L. 

 Địa chỉ: S  151, đườ   H, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L - Có mặt. 

 - Ô   N uyễ  Vă  T- Chuyê  viê  x   ý  ợ N â  h    Thươ   m i cổ 

phầ  B, chi  h  h L. 
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 Địa chỉ: S  151, đườ   H, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L - Có mặt. 

2.  ị đơ :    Đ o Thị V - si h  ăm 1989 v      N uyễ  N ọc L - sinh 

 ăm 1988. 

Cù   địa chỉ: Th   T, xã Gi, huyệ   , tỉ h L -Vắ   mặt.    
                                     I       Ụ   : 
Theo đơ  kh i kiệ , b   tự khai tro   qu  trì h  i i quyết v     cũ    hư 

t i phiê  tòa,   ười đ i diệ  theo ủy quy     i của   uyê  đơ  trì h b y:  

N  y 18/7/2016 N â  h    Thươ   m i cổ phầ  (Viết tắt    TMCP) B, 

Chi  h  h L o Cai cho b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L vay ti   theo Hợp 

đồ   tí  d    kiêm khế ư c  hậ   ợ s  02/180716/04/170. S  ti   N â  h    

cho vay    120.000.000 đồ  , vay tí  chấp kh    có t i s   b o đ m, thời h   

vay    60 th   , m c đích vay    tiêu dù  ,  ãi suất cho vay 15,5%/ ăm,  ãi suất 

 ợ qu  h   bằ   150%  ãi suất cho vay tro   h  , tr   ợ   c v o    y 20 h    

th    theo  ịch tr   ợ   c do N â  h    TMCP B  ập, tr  ti    ãi v o    y 20 

h    th    theo dư  ợ   c thực tế.  u  trì h thực hiệ  Hợp đồ   b  Đ o Thị V 

v      N uyễ  N ọc L đã tr  được s  ti     c    49.929.158 đồ  , s  ti    ãi đã 

tr     23.304.249 đồ  . Tuy  hiê  b  Vị v      Lĩ h đã kh    thực hiệ  đú   

việc tha h to   cho N â  h    theo thỏa thuậ  v  bị chuyể  sa    ợ qu  h   từ 

   y 31/7/2017. Kể từ khi bị chuyể  sa    ợ qu  h   N â  h    đã  hi u  ầ  

đ   đ c,  hắc  h  t o đi u kiệ  để b  Vị v      Lĩ h thực hiệ  to   bộ   hĩa 

v  tr   ợ  hư   vẫ  kh    có kết qu . Vì vậy N â  h    TMCP B đ    hị Tòa 

    i i quyết:  uộc b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L ph i tr  s  ti   đã vay 

v   ãi xuất t m tí h đế     y 28/6/2022 tổ   s  ti      104.129.315 đồ  , trong 

đó: Nợ   c   : 70.070.842 đồ  ; Nợ  ãi tro   h      19.727.862 đồng; Nợ  ãi 

qu  h      14.330.611 đồ   v  tiếp t c tr   ợ  ãi,  ãi chậm ph t si h cho đế  khi 

thanh to   xo   to   bộ  ợ cho N â  h    TMCP B theo Hợp đồ   tí  d    v  

khế ư c  hậ   ợ s  02/180716/04/170    y 18/7/2016.  

 Do bị đơ  vắ   mặt t i địa phươ    ê  Tòa    đã x c mi h,  iêm yết c c 

vă  b   t  t    theo quy đị h.  u  trì h  i i quyết v    , Tòa    đã tiế  h  h 

phiê  họp kiểm tra việc  iao  ộp tiếp cậ  c    khai chứ   cứ v  hòa  i i, tuy 

 hiê  bị đơ  vắ   mặt  ê  Tòa    kh    tiế  h  h hòa  i i được v    . 

 Đ i diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  huyệ    o Thắ   ph t biểu ý kiế : Trong 

qu  trì h  i i quyết v     kể từ khi th   ý cho đế  phiê  tòa h m  ay: Th m ph  , 

Hội đồ   x t x  đ u thực hiệ  đú   c c quy đị h của ph p  uật v  thủ t c T  t    

dâ  sự, đ m b o thời h   chu   bị x t x  theo quy đị h. N uyê  đơ  chấp h  h 

đú   c c đị h của ph p  uật của khi tham  ia t  t   ;  ị đơ  vắ   mặt t i địa 

phươ  , đã được Tòa     iêm yết hợp  ệ c c vă  b   t  t    theo quy đị h.  

Theo c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ v  hợp đồ   tí  d    đã ký  i a 

N â  h    TMCP B, Chi  h  h L o Cai v  b  Đ o Thị V,     N uyễ  N ọc L; 

X t thấy yêu cầu kh i kiệ  của   uyê  đơ     có că  cứ. Đ    hị Hội đồ   x t x  

 p d    điểm b Kho   2 Đi u 227, Kho   3 Đi u 228, Kho   1 Đi u 147 Bộ  uật 

t  t    dâ  sự; Đi u 280; Đi u 288; Đi u 466  ộ  uật Dâ  sự; 

Đi u 91, 95 Luật c c tổ chức tí  d   ; N hị quyết 326/2016/U TV H14 

   y 30/12/2016 của Ủy ba  thườ   v   u c hội; 
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Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của   uyê  đơ :  uộc b  Đ o Thị V v      

N uyễ  N ọc L ph i có   hĩa v   iê  đ i tha h to   cho N â  h    TMCP B 

s  ti   cò   ợ theo hợp đồ   tí  d   , tí h đế     y 28/6/2022    104.129.315 

đồ    ồm: Ti    ợ   c    70.070.842 đồ  , ti    ãi tro   h      19.727.862 

đồ   v  ti    ãi qu  h      14.330.611 đồ  ; 

N hĩa v  theo phầ  c  thể  hư sau:    Đ o Thị V có   hĩa v  tha h to   

cho N â  h    TMCP B s  ti     c v   ãi, tổ   cộ      52.064.657 đồ  . Ô   

N uyễ  N ọc L có   hĩa v  tha h to   cho N â  h    TMCP B s  ti     c v  

ti    ãi, tổ   cộ      52.064.657 đồ  .  

Đ    hị tuyê     phí v  quy   kh    c o cho c c đươ   sự tro   v     

theo quy đị h của ph p  uật. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

          Sau khi   hiê  cứu c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ v     v  th m tra 

t i phiê  to , Hội đồ   x t x   hậ  đị h: 

[1] V   p d    ph p  uật t  t   : N â  h    TMCP B kh i kiệ  tra h chấp 

hợp đồ   tí  d    v i b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L. Că  cứ v o Đi u 

26, 35, 39  ộ  uật t  t    dâ  sự thì v     thuộc th m quy    i i quyết của Tòa    

 hâ  dâ  huyệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai.  

[2] X t hợp đồ   tí  d    kiêm khế ư c  hậ   ợ s  02/180716/04/170 

   y 18/7/2016, b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L vay N â  h    TMCP B 

s  ti   120.000.000 đồ  , m c đích vay tiêu dù  , thời h   vay 60 th   , hợp 

đồ   được  iao kết tự   uyệ  v  hợp ph p. Că  cứ v o c c t i  iệu v  qu  trì h 

tr   ợ thì b  Vị v      Lĩ h đã tr  được s  ti     c    49.929.158 đồ  , s  ti   

 ãi    23.304.249 đồ  , cu i th    7/2017 đế  phâ  kỳ tr   ợ     b  kh    tr  

được  ợ,     b  đã vi ph m   hĩa v  tr   ợ theo Đi u 4 của hợp đồ  . Că  cứ 

Đi u 7 Hợp đồ   tí  d   , N â  h    được quy   đơ  phươ   chấm dứt hợp 

đồ   v  thu hồi  ợ trư c h  . Trư c khi thu hồi  ợ N â  h    đã th    b o cho 

    b  biết  hư       b  kh    tr  được  ợ. Vì vậy Tòa    chấp  hậ  yêu cầu 

kh i kiệ  của N â  h    TMCP B, buộc b  Vị v      Lĩ h ph i tr  s  ti   vay 

cò   ợ    70.070.842 đồ   v  ti    ãi từ 31/7/2017 đế   ay. 

[3] Đ i v i yêu cầu tr  ti    ãi của hợp đồ   tí  d   :  

Theo thỏa thuậ  t i Đi u 2 Hợp đồ   tí  d    thì c c bê  thỏa thuậ   ãi 

suất cho vay tro   h      15,5%/ ăm,  ãi xuất qu  h   bằ   150%  ãi tro   h  . 

N â  h    TMCP B đã cu   cấp b    kê tí h ti    ãi từ    y 31/7/2017 đế  

thời điểm x t x     y 28/6/2022 tro   đó  ợ  ãi tro   h      19.727.862 đồ g, 

 ợ  ãi qu  h      14.330.611 đồ  , tổ   cộ   ti    ãi    34.058.473 đồ  . X t 

thấy b    kê tí h  ãi của N â  h       chí h x c v  phù hợp v i c c thỏa thuậ  

tro   hợp đồ    ê  cầ  chấp  hậ . 

Kể từ    y tiếp theo của    y x t x  sơ th m, b  Đ o Thị V v      

N uyễ  N ọc L cò  ph i tiếp t c chịu kho    ãi của s  ti    ợ   c chưa tha h 

to   theo mức  ãi suất m  c c bê  đã thỏa thuậ  tro   Hợp đồ   tí  d    kiêm 

khế ư c  hậ   ợ cho đế  khi tha h to   xo   kho    ợ   c.  

Vì vậy cầ  buộc b  Vị v      Lĩ h ph i có   hĩa v   iê  đ i tr  cho N â  

h    Thươ   m i cổ phầ  B s  ti  : Ti    ợ   c    70.070.842 đồ  , ti    ãi 

tro   h      19.727.862 đồ   v  ti    ãi qu  h      14.330.611 đồ  , tổ   cộ    
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   104.129.315 đồ  , quy phầ  c  thể mỗi bê  ph i tha h to   cho N â  h    

1/2 tổ   s  ti   cò   ợ    52.064.657 đồ  .  

           [4] V     phí:    Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L ph i chịu    phí dâ  

sự sơ th m theo quy đị h, N â  h ng TMCP B kh    ph i chịu ti      phí v  

được ho   tr    i s  ti   t m ứ      phí đã  ộp. 

   c c    tr n  

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ điểm b kho   2 Đi u 227; kho   3 Đi u 228; kho   1 Đi u 147 Bộ 

 uật T  t    dâ  sự; Đi u 280; Đi u 288; Đi u 466  ộ  uật Dâ  sự; 

Đi u 91, 95 Luật c c tổ chức tí  d   ; N hị quyết 326/2016/U TV H14 

   y 30/12/2016 của Ủy ba  thườ   v   u c hội; 

1. X  chấp  hậ  to   bộ yêu cầu kh i kiệ  của Ngâ  h    Thươ   m i cổ 

phầ  B; 

 uộc b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L ph i có   hĩa v   iê  đ i tr  

cho N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B s  ti   cò   ợ theo Hợp đồ   tí  d    

kiêm khế ư c  hậ   ợ s  02/180716/04/170    y 18/7/2016,  ồm:  

Ti     c 70.070.842 đồ  , ti    ãi tro   h   19.727.862 đồ   v  ti    ãi 

qu  h   14.330.611 đồ  . Tổ   cộ   104.129.315 đồ   (M t tră   inh tư triệu 

  t tră  hai  ươi chín ngh n ba tră   ười nă  đồng); 

N hĩa v  theo phầ  c  thể  hư sau:    Đ o Thị V có   hĩa v  tr  cho 

N â  h    Thươ   m i cổ phầ  B s  ti     c 35.035.421 đồ  , ti    ãi tro   

h   v  ti    ãi qu  h   17.029.236 đồ  , tổ   cộ    52.064.657 đồ    (Nă  

 ươi hai triệu không tră  s u  ươi tư ngh n s u tră  nă   ươi b y đồng); 

Ô   N uyễ  N ọc L có   hĩa v  tr  cho N â  h    TMCP B s  ti     c 

35.035.421 đồ  , ti    ãi tro   h   v  ti    ãi qu  h    17.029.236 đồ  , tổ   

cộ   52.064.657 đồ   (Nă   ươi hai triệu không tră  s u  ươi tư ngh n s u 

tră  nă   ươi b y đồng); 

Kể từ    y tiếp theo của    y x t x  sơ th m, b  Đ o Thị V v      

N uyễ  N ọc L cò  ph i tiếp t c chịu kho    ãi của s  ti    ợ   c chưa tha h 

to   theo mức  ãi suất m  c c bê  đã thỏa thuậ  tro   Hợp đồ   tí  d    kiêm 

khế ư c  hậ   ợ cho đế  khi tha h to   xo   kho    ợ   c.  

2. V     phí:  uộc b  Đ o Thị V v      N uyễ  N ọc L mỗi   ười ph i 

chịu 2.603.232 đồ   ( ai triệu s u tră   inh ba ngh n hai tră  ba  ươi hai 

đồng) ti      phí dâ  sự sơ th m. 

N â  h    TMCP B kh    ph i chịu ti      phí dâ  sự sơ th m, ho   tr  

  i cho N â  h    TMCP B s  ti   t m ứ      phí đã  ộp    3.576.000 đồ   

(Ba triệu nă  tră  b y  ươi s u ngh n đồng) theo biê   ai thu ti   t m ứ      

phí s  0002781    y 16/12/2021 của Chi c c Thi h  h    dâ  sự huyệ    o 

Thắ  , tỉ h L o Cai. 

3. V  quy   kh    c o: N uyê  đơ  có quy   kh    c o tro   h   15 

   y kể từ    y tuyê    , bị đơ  có quy   kh    c o tro   h   15    y kể từ 

   y  hậ  được b      hoặc b      được  iêm yết theo quy đị h của ph p  uật. 

Trườ   hợp b      được thi h  h theo quy đị h t i Đi u 2 Luật thi h  h 

   dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,   ười ph i thi h  h    dâ  sự có 

quy   tho  thuậ  thi h  h   , quy   yêu cầu thi h  h   , tự   uyệ  thi h  h    
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hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo quy đị h t i c c Đi u 6, 7, 7a v  Đi u 9 Luật 

Thi h  h    dâ  sự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo quy đị h t i Đi u 

30 Luật thi h  h    dâ  sự. 
 

                                 
- Tòa     hâ  dâ  tỉ h L o Cai;                                

- VKSND huyệ    o Thắ   (2); 

- THADS huyệ    o Thắ  ; 

- Đươ   sự (02); 

- Lưu hồ sơ, vă  phò  , T Đ.                                                
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- TAND; VKSND tỉ h;                                    

- VKSND huyệ   T; 

- THADS huyệ   T; 

- U ND xã Trì  ua  ; 

- Đươ   sự (02); 

- Lưu HS, TA, VP .                                                

                                                                                  

 

      I                     

     P    - C    ỌA P IÊ    A 

 

 

 

 

 

 guyễ    ị   à g Liê  
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